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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức khoa học công nghệ, 

được thành lập theo Quyết định 07/QĐ-LHH ngày 05/01/2006 của Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận hoạt 

động khoa học công nghệ số A-475 về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, 

phát triển tài nguyên thiên nhiên, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy 

phát triển bền vững. 

Trong khuôn khổ dự án của Liên minh sinh kế xanh (GLA2) và hợp tác giữa 

PanNature với Công ty Cổ phần Cao su Đăk Lăk (DAKRUCO), nhóm chuyên gia 

PanNature đã hỗ trợ Công ty thực hiện đánh giá sự hiện hữu của các giá trị bảo tồn cao 

(HCV) cho 1.687,44 ha diện tích cao su dự kiến xin cấp chứng chỉ FSC thuộc Nông 

trường Phú Xuân, Nông trường 19/8, Nông trường Cư Kpô, Nông trường Cư M’Gar. 

Báo cáo này tổng hợp kết quả đánh giá được Nhóm chuyên gia PanNature và cán 

bộ Dakruco thực hiện từ ngày 19 - 23/5/2025 tại các Nông trường Phú Xuân, Nông 

trường 19/8, Nông trường Cư K'pô, Nông trường Cư M’Gar thuộc quyền quản lý của 

Dakruco. 

Công ty DAKRUCO đã thể hiện sự cam kết và tôn trọng đối với môi trường tự 

nhiên thông qua việc tích cực tham gia trong các hoạt động đánh giá, theo dõi các giá trị 

bảo tồn cao tại các nông trường cao su của công ty. Công ty đã làm việc chặt chẽ để đảm 

bảo rằng quá trình đánh giá được tiến hành một cách khoa học, công bằng và bảo vệ các 

khu vực có giá trị bảo tồn cao. 

PanNature tin rằng sự hợp tác này là một bước quan trọng trong việc nâng cao ý 

thức trách nhiệm trong bảo vệ, bảo tồn các khu vực có giá trị bảo tồn cao của Việt Nam, 

đảm bảo sự phát triển bền vững tại các khu vực này. PanNature mong muốn tiếp tục hợp 

tác cùng Dakruco và các doanh nghiệp khác để gìn giữ và bảo tồn nguồn tài nguyên 

thiên nhiên Việt Nam cho thế hệ mai sau. 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
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1. TỔNG QUAN VỀ RỪNG CÓ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CAO 

1.1. Khái niệm Rừng có giá trị bảo tồn cao  

Khái niệm về Rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) được xây dựng trong khuôn khổ của chứng 

chỉ rừng. Nguyên tắc 9 trong số các nguyên tắc và tiêu chí của Hội đồng Quản trị Rừng Thế 

giới về chứng chỉ rừng được sử dụng nhằm nhận dạng các giá trị bảo tồn cao và cần được bảo 

vệ đặc biệt do một hoặc một số đặc trưng có liên quan đến thuộc tính của hệ sinh thái, các dịch 

vụ môi trường và các giá trị xã hội của chúng. 

Nguyên tắc 9: Các giá trị bảo tồn cao  

Chủ rừng phải duy trì và/hoặc cải thiện các giá trị bảo tồn cao trong đơn vị quản lý thông qua 

việc áp dụng phương pháp tiếp cận phòng ngừa. (P9 P&C V4). 

9.1 Chủ rừng, thông qua sự tham gia với các bên liên quan bị ảnh hưởng, các bên liên quan có 

quan tâm và các phương tiện và nguồn thông tin khác, phải đánh giá và báo cáo về sự xuất 

hiện và tình trạng của các giá trị bảo tồn cao có trong Đơn vị Quản lý, tương xứng với quy 

mô, cường độ và rủi ro của các tác động của hoạt động quản lý và sự xuất hiện của Các 

giá trị bảo tồn cao. 

9.2 Chủ rừng phải phát triển các chiến lược hữu hiệu để duy trì và/hoặc cải thiện các giá trị 

bảo tồn cao đã phát hiện thông qua sự tham gia với các bên liên quan bị ảnh hưởng, các 

bên liên quan có quan tâm, và các chuyên gia. (C9.2 P&C V4). 

9.3 Chủ rừng phải thực hiện các chiến lược và hoạt động duy trì và/hoặc cải thiện các giá trị 

bảo tồn cao đã được xác định. Các chiến lược và hoạt động này phải thực hiện tiếp cận 

phòng ngừa và tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro của các hoạt động quản lý. 

(C9.3 P&C V4). 

9.4 Chủ rừng phải chứng minh rằng thực hiện việc theo dõi định kì để đánh giá những thay đổi 

về tình trạng của các giá trị bảo tồn cao, và phải điều chỉnh thích ứng chiến lược quản lý 

của mình nhằm đảm bảo sự bảo vệ hiệu quả các giá trị đó. Việc giám sát phải tương xứng 

với quy mô, cường độ và rủi ro của các hoạt động quản lý và phải có sự tham gia của các 

bên liên quan bị ảnh hưởng và các bên liên quan có quan tâm và các chuyên gia. (C9.4 

P&C V4). 

Nguồn: Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Quốc gia của Việt Nam (FSC-STD-VN-01- 2018). 

Để có được những hướng dẫn chi tiết hơn cho các chủ rừng, FSC đưa ra định nghĩa giá trị bảo 

tồn cao (HCV) mà có một hay nhiều thuộc tính sau:  

HCV 1 – Đa dạng loài. Rừng chứa đựng các giá trị da dạng sinh học như các loài các loài đặc 

hữu, quý hiếm, bị de dọa hoặc nguy cấp có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. 

HCV 2 – Rừng cấp cảnh quan lớn có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu, nằm trong, hoặc 

bao gồm đơn vị quản lý rừng, nơi mà nhiều quần xã của hầu hết nếu không phải là tất cả các 

loài xuất hiện tự nhiên tồn tại trong những mẫu chuẩn tự nhiên 

HCV 3 – Các hệ sinh thái và sinh cảnh. Các hệ sinh thái, sinh cảnh hoặc nơi ẩn náu của các loài 

hiếm, bị đe dọa, hoặc nguy cấp. 
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HCV 4 – Dịch vụ hệ sinh thái xung yếu. Dịch vụ hệ sinh thái cơ bản trong các tình huống xung 

yếu, bao gồm khu vực bảo vệ của vùng đầu nguồn nước và kiểm soát xói mòn đất và những 

vùng đất dốc dễ bị tổn thương. 

HCV 5 – Các nhu cầu của cộng đồng. Các địa điểm và tài nguyên cơ bản để đáp ứng các nhu 

cầu cơ bản của cộng đồng địa phương hoặc người dân dân tộc (về sinh kế, sức khỏe, dinh dưỡng, 

nước, v.v.), được xác định thông qua sự tham gia với các cộng đồng hoặc người dân tộc. 

HCV 6 – Các giá trị văn hóa. Các địa điểm, tài nguyên, sinh cảnh và cảnh quan có ý nghĩa quốc 

gia hoặc toàn cầu về văn hóa, khảo cổ học hoặc lịch sử, và/hoặc có tầm quan trọng đặc biệt về 

văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo/tâm linh quan trọng đối với các nền văn hóa truyền 

thống của cộng đồng địa phương hoặc người dân bản địa, được xác định thông qua sự tham gia 

với cộng đồng địa phương hoặc người dân tộc. (C9.1 P&C V4 và Motion 2014#7). 

Vì vậy một khu rừng được coi là một HCV nếu nó bao gồm một hay nhiều giá trị được nêu ở 

trên. Điểm then chốt của nguyên tắc này chính là khái niệm về các giá trị. HCV không liên quan 

đến việc bảo tồn một loài hiếm có đơn lẻ hay các quyền của cộng đồng. Khái niệm này tổng 

quát hơn và vì vậy cũng khó định nghĩa hơn. Các giá trị có liên quan nhiều hơn đến chức năng 

của một khu rừng ở quy mô địa phương, khu vực hay toàn cầu. Những chức năng này có thể là 

những chức năng cụ thể như phòng hộ rừng đầu nguồn hoặc duy trì nguồn thực phẩm cho người 

dân địa phương. Tuy nhiên nó cũng bao gồm nhiều yếu tố mang tính lý thuyết hơn như một 

quần thể loài đặc hữu có thể không có giá trị kinh tế rõ ràng nhưng có tầm quan trọng trong 

việc bảo tồn đa dạng sự sống. 

1.2. Bộ công cụ HCVF cho Việt Nam 

Rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) là những khu rừng chứa một hoặc nhiều Giá trị Bảo tồn 

Cao (HCV) như tập trung đa dạng sinh học quan trọng, cảnh quan rừng quy mô lớn còn tương 

đối nguyên vẹn, hệ sinh thái/sinh cảnh hiếm hoặc bị đe doạ, các dịch vụ sinh thái then chốt (bảo 

vệ nguồn nước, chống xói mòn…), cùng những giá trị sinh kế cơ bản và giá trị văn hoá–tinh 

thần đặc biệt của cộng đồng. Những khu rừng này được xác định bằng đánh giá dựa trên bằng 

chứng và phải được quản lý với biện pháp bảo vệ phù hợp để không làm suy giảm các giá trị 

nêu trên trong mọi hoạt động lâm nghiệp và sử dụng đất. Khái niệm này, tuy còn mới đối với 

Việt Nam và có thể dẫn tới một số nhầm lẫn. Để giải quyết vấn đề này, WWF Việt Nam đã tiến 

hành xây dựng bộ hướng dẫn nhằm hỗ trợ việc xác định HCVF ở Việt Nam. Tài liệu này (WWF 

VN 2008) phỏng theo bộ công cụ HCVF chung do ProForest xây dựng (ProForest 2003).  Bộ 

công cụ này được thiết kế nhằm giúp đỡ các bên có liên quan xác định xem có HCVF hay không 

và cung cấp một số hướng dẫn về cách quản lý và giám sát các khu vực này. 

Bộ công cụ cho Việt Nam bao gồm các tiêu chí và chỉ số về những đặc điểm biểu trưng cho 

HCVF ở Việt Nam. Bộ công cụ dẫn dắt người sử dụng qua một loạt câu hỏi nhằm giúp xác định 

các giá trị hiện có. Báo cáo này sử dụng bộ công cụ do WWF Việt Nam xây dựng để xác định 

HCVF cho các khu vực nông trường cao su của Dakruco.  

2. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

2.1 Thông tin về công ty cổ phần cao su Đăk Lăk 

Công ty Cổ phần Cao su Đăk Lăk (Dakruco) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong 

lĩnh vực sản xuất và kinh doanh cao su tự nhiên tại Tây Nguyên. Diện tích quản lý hiện tại của 
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công ty là gần 9.000ha, trong đó có hơn 7.000 ha cao su. Diện tích cao su kinh doanh hơn 3.400 

ha, bao gồm 5 nông trường và 2 nhà máy sản xuất quy mô lớn tại tỉnh Đăk Lăk. 

Đối với Dakruco, mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn cũng nằm trong định hướng phát 

triển chung của Việt Nam và thế giới. Thực tế cho thấy, lợi ích của việc phát triển bền vững đối 

với doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao thương hiệu, tăng lợi thế cạnh tranh; tăng cường khả năng 

tuân thủ luật lệ, nhận được sự đồng thuận của xã hội, các cơ hội khác biệt hóa, các cơ hội kinh 

doanh và nguồn thu mới. 

Năm 2020, Hội đồng Quản trị Dakruco đã ban hành Chương trình phát triển cao su bền vững 

giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu điều chỉnh và bổ sung các hoạt động quản trị kinh doanh 

nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chứng nhận của Hội đồng Quản lý Rừng Thế giới (FSC). 

Năm 2024, Dakruco được cấp chứng chỉ cho chuỗi hành trình sản phẩm FSC-CoC tại Nhà máy 

chế biến mủ cao su và chứng chỉ rừng FSC-FM/CoC cho 1.121,76 ha cao su, thuộc 2 Nông 

trường: Nông trường Phú Xuân diện tích 487,93ha xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar và xã Cư 

Bao, thị xã Buôn Hồ; Nông trường 19/8 diện tích 633,83ha xã Dray Bhăng huyện Cư Kuin.  

Năm 2025 Công ty có kế hoạch tiếp tục mở rộng diện tích xin cấp Chứng chỉ FSC-FM/CoC 

cho 1.687,44 ha cao su tại 04 Nông trường, gồm: Nông trường Cư M’gar, xã Ea Kpam, huyện 

Cư M’gar; Nông trường Cư Kpô, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk; Nông trường 19/8 (Nông 

trường 30/4 cũ) xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột và Nông trường Phú Xuân xã Ea Drơng 

huyện Cư M’gar. 

2.2 Thông tin chung về các diện tích nông trường thực hiện đánh giá HCV: 

Các khu vực vườn cao su đánh giá là ở 04 nông trường, gồm Nông trường Cư Kpô, Cư M’gar, 

Phú Xuân, và 19/8 có tổng diện tích 1.687,44ha. Các nông trường này là đồn điền cao su được 

trồng từ thời Pháp có tuổi đờn trên 100 năm. Theo Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 

18/08/2017 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk, thì diện tích đất canh tác của các nông trường nói trên 

thuộc loại đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, không phải đất rừng. Sinh cảnh tự nhiên gốc 

đã bị thay thế hoàn toàn bởi hệ sinh thái đơn canh cao su. Xung quanh vườn cao su là đất canh 

tác nông nghiệp lâu năm (cà phê, điều). 

2.3 Vị trí địa lý các khu vực đánh giá 

Vị trí địa lý của 4 nông trường cao su đánh giá được phân bố trên địa bàn 4 xã các xã khác nhau, 

Nông trường Cư M’gar thuộc xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar; Nông trường Cư Kpô thuộc xã 

Cư Kpô, huyện Krông Búk; Nông trường 19/8 (Nông trường 30/4 cũ) thuộc xã Ea Tu, Thành 

phố Buôn Ma Thuột và Nông trường Phú Xuân thuộc xã Ea Drơng huyện Cư M’gar. Địa hình 

chủ yếu bằng phẳng, thuận lợi cho việc phát triển cây cao su. Trong các nông trường đều có hệ 

thống đường đi vận xuất, thuận tiện cho công tác trồng, chăm sóc và khai thác mủ Cao su. 

2.4 Dân sinh, kinh tế - xã hội trên địa bàn đánh giá 

Về dân số: Có 13 thôn/buôn tại 4 xã sống giáp ranh với 4 nông trường cao su đánh giá HCV. 

Tổng dân số các xã có các thôn làng lân giáp ranh với các nông trường cao su đang thực hiện 

đánh giá HCV là 2.509 hộ, 11.004 khẩu. Các thôn làng sống nằm giáp ranh với các nông trường 

với khoảng cách từ 0,5 – 3km. 
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Về dân tộc: Thành phần dân tộc sinh sống tại các thôn/buôn giáp ranh với các nông trường cao 

su bao gồm người Kinh và Ê-đê. Các hộ người Kinh là những người di cư từ ngoài miền Bắc, 

miền Trung vào theo diện kinh tế mới, còn người Ê-đê là người dân tộc tại chỗ. 
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Bảng 1. Dân tộc và dân số các thôn/buôn khu vực khảo sát 

Thôn/Buôn Nhóm dân tộc Số hộ Số khẩu Tỷ lệ hộ 

nghèo (%) 

Tỷ lệ hộ cận 

nghèo (%) 

Nông trường Cư Kpô: xã Chứ Kbô 

Kim Phú Kinh 129 544 3.1 0.77 

Tân Lập Kinh 145 618 4.1 2 

Liên Hóa Kinh 205 1.071 5.85 0.5 

Bình Minh Kinh 150 668 8 0.6 

Hòa Lộc Kinh 223 970 1.8 2.24 

Thống Nhất Kinh 167 775 1.19 1.79 

An Bình Kinh 114 426 0.87 0.87 

Quảng Hà Kinh 240 1.033 2.08 0 

Nông trường Cư M’gar: xã Ea Kpam 

Thôn 3 Kinh 428 1.890 0 1.86 

Thôn 6 Kinh 353 1.443 1.69 1.98 

Buôn Bling Ê-đê 212 907 7.07 4.24 

Nông trường 19/8: xã Ea Tu 

Buôn Ko Tam Ê-đê 33 170 0 0 

Nông trường Phú Xuân: xã Ea Drơng 

Phú Thành Kinh 110 489 1.8 7.2 

Tổng  2.509 11.004   

Cơ sở hạ tầng: 

Tại các nông trường cao su, hệ thống đi đi lại được thiết kế bê tông hóa theo dạng ô bàn cờ, 

thuận tiện cho việc đi lại để trồng, chăm sóc và thu hoạch mủ cao su. Trong các Nông trường 

đều xây dựng các hệ thống nhà ở cho công nhân và quản lý đội, có nhà kho chứa mủ tạm thời. 

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn: 

• Trồng trọt: Nhiều loại cây trồng được người dân nơi đây trồng để đáp ứng nhu cầu đời sống. 

Cây lương thực ngắn ngày như lúa, ngô, khoai, sắn (mì), đậu các loại; cây trồng lâu năm 

gồm cà phê, tiêu, bơ, Mắc-ca, chanh dây và một số cây ăn quả khác.  

• Chăn nuôi: Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn gồm trâu, bò, lợn, gà, ngan, 

vịt, ong.  

2. 5 Tình hình sử dụng đất và cảnh quan 

Tại 13 thôn/buôn thuộc địa bàn khảo sát, chúng tôi ghi nhận được các hình thức sử dụng đất 

thuần túy cho canh tác nông nghiệp và chăn nuôi. Các diện tích này đã được trao quyền sử dụng 

đất cho người dân và có ranh giới rõ ràng. 
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Khu vực cảnh quan vốn đơn giản chỉ là các khu rừng cao su trải dài một khu vực rộng lớn, các 

hệ sinh thái nông nghiệp và khu vực dân cư đã được quy hoạch và được sử dụng ổn định qua 

nhiều năm. 

3. PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ, THỜI GIAN VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN 

3.1 Phương pháp và công cụ sử dụng trong đánh giá 

Bộ công cụ:  

Báo cáo đánh giá được thực hiện theo Bộ công cụ xác định rừng có giá trị bảo tồn cao Việt 

Nam năm 2008 của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF). 

Tham vấn các cơ quan liên quan 

● Đơn vị tham vấn: 

▪ Lãnh đạo và cán bộ nông lâm nghiệp các xã: Cư Kbô, Ea Tu, Ea Kpam. 

▪ Phòng Văn hóa huyện Krông Búk.  

▪ Hạt Kiểm lâm các huyện Cư M’gar, Krông Búk, Tp. Buôn Ma Thuột. 

● Nội dung: Thu thập thông tin về kinh tế, văn hóa, quản lý tài nguyên, đa dạng sinh học, 

và quy hoạch đất đai. 

● Các câu hỏi phỏng vấn được nêu trong Phụ lục. 

Tham vấn cộng đồng 

● Đối tượng: gồm tất cả các thôn buôn giáp ranh với khu vực dự kiến làm FSC 

▪ Trưởng thôn/buôn: Kim Phú, Tân Lập, Liên Hóa, Bình Minh, Hòa Lộc, Thống 

Nhất, An Bình, Quảng Hà (xã Cư Kpô); Thôn 3, thôn 6 và buôn Bling (xã Ea Kpam); Buôn Ko 

Tam (xã Ea Tu); Thôn Phú Thành (xã Ea Drơng). 

▪ 6 - 8 người/1 thôn/buôn, đảm bảo có nữ giới, các nhóm dân tộc và đại diện các 

nhóm kinh tế (giàu, khá, nghèo) của thôn Kim Phú, thôn Tân Lập, thôn Liên Hóa, thôn Bình 

Minh, thôn Hòa Lộc, thôn Thống Nhất, thôn An Bình, thôn Quảng Hà (xã Cư Kpô); Thôn 3, 

thôn 6 và buôn Bling (xã Ea Kpam); Buôn Ko Tam (xã Ea Tu); Thôn Phú Thành (xã  Ea Drơng). 

● Phương pháp: 

▪ Phỏng vấn sâu với trưởng thôn/buôn và người hiểu biết; 

▪ Thảo luận nhóm để thu thập thông tin về sinh kế, văn hóa, đa dạng sinh học và 

mối liên hệ với vườn cao su. 

● Công cụ: công cụ thảo luận nhóm cộng đồng được nêu trong Phụ lục. 

Phân loại và đánh giá mức độ nguy cấp các loài động thực vật 

● Xác định loài: Việc xác định các loài động vật qua phỏng vấn được dựa trên mô tả của 

người cung cấp thông tin và danh mục động thực vật được công bố trong Báo cáo kết quả thực 

hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh 

Đăk Lăk. Các loài động, thực vật được xác định chủ yếu qua điều tra thực tế, đối với những 

loài có nghi ngờ thì chụp ảnh để tra cứu nhằm định danh loài. 

● Đánh giá nguy cấp: Đánh giá mức độ nguy cấp quý hiếm của loài dựa vào: 

▪ Nghị định 06/2019/NĐ-CP, Nghị định 84/2021/NĐ-CP và Thông tư 

27/2025/TT-BNNMT. 
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▪ Danh lục đỏ IUCN (2019), tập trung vào các loài từ mức Sắp nguy cấp (VU) trở 

lên, theo công cụ đánh giá HCVF của WWF. 

▪ Sách Đỏ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2024). 

3.2 Thời gian và người thực hiện 

Thời gian: Thời gian thực hiện đánh giá được thực hiện từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 năm 

2025.  

Nhóm thực hiện đánh giá: Đánh giá được thực hiện bởi nhóm cán bộ của PanNature và các 

cán bộ của Dakruco, chia thành 2 nhóm: 

▪ Nhóm 1:  Thạc sĩ Trần Văn Sử và Kỹ sư Nguyễn Văn Hoàng (PanNature) cùng 

ông Tô Văn Quang (cán bộ kỹ thuật của Dakruco) thực hiện điều tra hiện trường theo tuyến 

trong vườn cao su. 

▪ Nhóm 2: Thạc sĩ Nguyễn Đức Tố Lưu và Kỹ sư Nguyễn Bá Thẩm (PanNature) 

cùng bà Vũ Thị Thanh Hương (cán bộ Phòng kĩ thuật), bà Lê Thị Hiền, bà Nguyễn Thị Hương 

(cán bộ phòng Nhân sự - Pháp chế của Dakruco) tiến hành tham vấn cộng đồng khu vực giáp 

ranh. 

4. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ XÁC ĐỊNH HCV 

4.1 Điều tra đa dạng sinh học 

Để đánh giá các giá trị đa dạng sinh học nhóm nghiên cứu đã tiến hành tham vấn các bên liên 

quan, cộng đồng, đồng thời tham khảo các tài liệu về đa dạng sinh học đối với khu vực các 

nông trường cao su. Trên cơ sở đó, nhóm đã tiến hành đánh giá, quan sát ngoài thực địa theo 

tuyến, điểm. Cụ thể, tại Nông trường Cư Kpô, nhóm thực hiện 04 tuyến điều tra thực vật, 03 

tuyến điều tra động vật; tại Nông trường Cư M’ga nhóm thực hiện 03 tuyến điều tra thực vật; 

01 tuyến điều tra động vật; tại Nông trường 19/8 nhóm thực hiện 01 tuyến điều tra thực vật, 01 

tuyến điều tra động vật và tại Nông trường Phú Xuân nhóm đã hực hiện 01 tuyến điều tra thực 

vật, 02 tuyến điều tra động vật. Kết quả đánh giá nhóm đã ghi nhận được các loài động, thực 

vật như sau: 

4.1.1 Đa dạng Thực vật 

Trên cơ sở khảo sát thực địa đã xác định được sự hiện diện của 45 loài thực vật có mạch phổ 

biến trong khu vực vườn cao su ở cả 4 nông trường. Trong số các loài thực vật được ghi nhận 

thì có 19 loài cây thân thảo, có 13 loài cây bụi là những loài có giá trị cho phục hồi hệ sinh thái 

tự nhiên như Bồ cu vẽ, Xích đồng nam. Mật độ thực vật tại các khu vực cao su trồng theo mô 

hình truyền thống rất thấp, chủ yếu thảm thực vật là cỏ lá gừng và các loại cây bụi nhỏ, cà độc 

dược, cà dại hoa trắng. Ở ven bờ lô cao su hoặc những nơi đất trống (bãi đá, những nơi cây cao 

su đổ chết) có thể gặp một số loài cây gỗ nhỏ như Lồng mức, Ngái, Dướng...Đối với lớp thực 

vật một lá mầm ở khu vực điều tra gặp 6 loài thuộc 3 họ cây là họ Thủy tiên (Amaryllidaceae), 

họ Hòa thảo (Poaceae) và họ Gừng (Zingiberaceae), lớp thực vật hai lá mầm gặp 39 loài thuộc 

19 họ. Các họ có trên 3 loài cây ở đây là họ Cúc (Asteraceae), họ Đại kích (Euphorbiaceae), 

họ Đậu (Fabaceae), họ Bông (Malvaceae), họ Cà (Solanaceae). Danh mục các loài thực vật 

ghi nhận được trong phần Phụ lục. 

Bên cạnh đó, kết quả phỏng vấn cộng đồng và các bên liên quan cho thấy khu vực lân cận các 

nông trường cao su đã từng tồn tại các loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis), Gõ đỏ (Afzelia 
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xylocarpa), Hương (Pterocarpus macrocarpus), Dổi (Michelia tonkinensis), Sến (Nelumbo 

nucifera), Vàng tâm (Magnolia fordiana)… Đây là các loài cây gỗ có giá trị sử dụng cao, đa số 

trong đó nằm trong danh mục các loài được ưu tiên bảo vệ. Tuy nhiên, trong diện tích trồng cao 

su của các nông trường do áp dụng phương pháp phát dọn hàng năm trong nhiều năm nay cho 

nên không còn tồn tại các loài thực vật thân gỗ có kích thước lớn. Trong quá trình nhóm điều 

tra thực địa cũng không ghi nhận được các loài thực vật này. 

Mặc dù điều tra ghi nhận được rất nhiều loài, họ thực vật ở các nông trường cao su, nhưng 

chúng đều không thuộc Danh lục IUCN, Sách đỏ Việt Nam 2024, Nghị định số 84/2021/NĐ-

CP của Chính phủ, Thông tư 2025/TT-BNNMT và cũng không có loài thực vật nào là đặc hữu 

riêng của Việt Nam. 

4.1.2 Đa dạng Động vật 

Kết quả phỏng vấn và quan sát trực tiếp đã ghi nhận sự hiện diện của 10 loài thú, 36 loài chim 

và 10 loài bò sát tại khu vực điều tra của 04 Nông trường. 

 

Bảng 2. Đa dạng các loài động vật ở các nông trường cao su Dakruco. 

Loài Nông trường 

Cư Kpô 

NT Cư M’Gar Nông 

trường 

19/8 

Nông trường 

Phú Xuân 

Tổng số 

Lớp Thú 7 4 9 2 10 

Lớp Chim 35 22 21 5 36 

Lớp Bò sát 7 6 9 3 10 

● Lớp thú 

Do cách xa rừng tự nhiên (4,6 - 20 km), vườn cao su của các nông trường không có kết nối sinh 

cảnh cho các loài thú lớn. Kết quả phỏng vấn chính quyền địa phương, phỏng vấn và thảo luận 

cộng đồng, trong khu vực vườn cao su không ghi nhận sự tồn tại các loài thú lớn. Những người 

được hỏi khẳng định không còn thấy các loài thú lớn trong khoảng 15 năm trở lại đây trên diện 

tích cao su và nương rẫy của họ.  
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Ảnh 1. Sóc nuôi ở một quán cà phê cạnh rừng cao su Cư Kpô. 

Tại khu vực nương rẫy giáp ranh vườn cao su có ghi nhận sự xuất hiện của các loài thú nhỏ như 

Thỏ rừng (Lepus peguensis), Chồn (Mephitidae) một số loài trong bộ Dơi (Chiroptera), bộ Gặm 

nhấm có họ Chuột (Muridae), họ Sóc (Sciuridae), họ Dúi (Spalacidae) và đáng chú ý là có sự 

hiện diện một số loài thú ăn thịt nhỏ họ Mèo (Felidae) và họ Cầy (Viverridae). 

Phỏng vấn người dân còn ghi nhận thông tin của một số loài quý hiếm, tuy nhiên cần đánh giá 

sâu hơn là: 

- Sóc bay, có thể là Sóc bay nhỏ (Hylopetes phayrei). Sóc bay nhỏ không được liệt kê 

trong các Phụ lục của Nghị định 84/2021/NĐ-CP nhưng được xếp ở phân hạng Nguy cấp (EN) 

trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Loài này theo phỏng vấn gặp ở 3 nông trường Cư Kpô, Cư 

M’Gar và 19/8 trong vườn cao su. 

- Cầy hương (Viverricula indica), là loài tuy không được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam 

(2007) nhưng lại có trong Phụ lục IIB của Nghị định 84/2021/NĐ-CP. Theo phỏng vấn Cầy 

hương có thể gặp ở khu vực Nông trường 19/8 và Nông trường Phú Xuân, tuy nhiên thông tin 

không chắc chắn, cần xác minh thêm. 

- Mèo rừng (Prionailurus bengalensis), tương tự như Cầy hương, là loài tuy không được 

liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam (2007) nhưng lại có trong Phụ lục IIB của Nghị định 

84/2021/NĐ-CP. Theo phỏng vấn Mèo rừng có thể gặp ở khu vực Nông trường 19/8 và Nông 

trường Phú Xuân, tuy nhiên có thể bị lẫn lộn với mèo hoang. 

● Lớp chim 

Kết quả phỏng vấn Hạt kiểm lâm huyện Cư M’gar, Krông Búk, chính quyền địa phương, cộng 

đồng và cán bộ các Nông trường cao su còn ghi nhận sự xuất hiện của khá nhiều loài tại vườn 

cao su và nương rẫy giáp ranh với diện tích cao su, thuộc 27 họ. Trong đó các loài chim nhỏ 

thuộc họ Cu rốc (Capitonidae), họ Bói cá (Alcedinidae), họ Chèo bẻo (Dicruridae), họ Bạc má 

(Paridae), họ Chào mào (Pycnonotidae), họ Chích chòe (Turdinae), họ Chim di (Estrildidae), 

họ Chim sâu (Dicacidae), họ Chim chích (Sylviidae), họ Đớp ruồi (Muscicapidae), họ Khướu 

(Timaliidae), họ Sẻ (Ploceidae), họ Sẻ đồng (Emberizidae), họ Cu cu (Cuculidae), họ Rẻ quạt 

(Monarchidae), họ Sáo (Sturnidae), họ Vẹt (Psittacidae). Một số loài thuộc các họ chim lớn 

hơn như họ Bồ câu (Columbidae), họ Vịt (Anatidae), họ Quạ (Corvidae), họ Diệc (Ardeidae), 

họ Trĩ (Phasianidae) và một số họ chim ăn thịt như họ Cắt (Falconidae), họ chim Ưng 

(Accipitridae), họ Chim lặn (Podicipedidae).  
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Ảnh 1. Cú mèo ghi nhận ở vườn cao su nông trường 19/8. 

Khi thực hiện tham vấn người hiểu biết tại địa phương và cán bộ các Nông trường, kết quả cho 

thấy tại khu vực này xuất hiện những đàn Cò trắng từ tháng 2 đến tháng 3 hàng năm. Những 

đàn cò này kiếm ăn hồ nước, dưới tán cao su và ngủ lại tại vườn cây Cao su. Cò trắng (Egretta 

garzetta) được IUCN (2019) xếp hạng LC (ít quan tâm) và là loài chim di cư hàng năm. 

Đáng chú ý là ở Nông trường Cư Kpô và Nông trường 19/8 người dân đã từng bắt gặp Đại bàng 

ở khu vực gần vườn cao su. Theo danh mục động vật của tỉnh Đăk Lăk thì loài Đại bàng này 

có thể xác định là Đại bàng Mã lai (Ictinaetus malayensis). Tuy nhiên loài này không có trong 

Nghị định 84/2021/NĐ-CP hay Sách Đỏ Việt Nam (2007), còn trong Danh lục đỏ quốc tế IUCN 

được xếp hạng Ít quan tâm (LC) nên đây không được coi là loài nguy cấp, quý hiếm.  

Quan sát tại thực địa theo tuyến trong các vườn cao su ghi nhận sự tồn tại của một số loài chim 

như: Cu gáy (Streptopelia chinensis), Diều hâu (Milvus migrans), Chào mào (Pycnonotus 

jocosus), Chích chòe (Copsychus saularis), Chích chòe lửa (Copsychus malabaricus), Sáo đất 

(Zoothera dauma), Chích bông cánh vàng (Orthotomus atrogularis), Chích bông đuôi dài 

(Orthotomus sutorius), Khướu bạc má (Garrulax chinensis), Sẻ (Passer montanus), Yến 

(Apodidae), có một số loài là chim di cư như Diều hâu, Vịt trời, Le le, chim Yến. 

Như vậy trong khu vực đánh giá cho dù xuất hiện khá nhiều loài chim, nhưng không có loài 

chim nào là loài nguy cấp quý hiếm và đặc hữu. Chỉ có một số loài là chim di cư mà nhiều nhất 

là loài Cò trắng. 

● Bò sát 

Theo kết quả phỏng vấn cán bộ kiểm lâm, cộng đồng ở khu vực vườn cao su và nương rẫy giáp 

ranh còn tồn tại Tắc kè (Gekko gecko), Kỳ nhông (Iguana sp.), Kỳ đà hoa (Varanus salvator), 

Rắn cạp nong (Bungarus fasciatus), Rắn hổ trâu (Ptyas mucosa) và một số loài rắn khác. Qua 
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quan sát thực địa có ghi nhận sự tồn tại của các loài Kỳ nhông, không ghi nhận được các loài 

Kỳ đà, Tắc kè, Rắn hổ trâu. 

Trong số các loài bò sát thì Kỳ đà hoa (Varanus salvator) là loài được liệt kê trong Phụ lục IIB 

của Nghị định 84/2021/NĐ-CP, xếp ở phân hạng Đang nguy cấp (EN) theo Sách đỏ Việt Nam 

(2007) và ở cấp Ít quan tâm (LC) theo IUCN. Theo người dân, Kỳ đà gặp ở khu vực ven rìa 

vườn cao su, nơi giáp với các khe nước ở địa bàn Nông trường Cư Kpô và Nông trường Phú 

Xuân. 

Ở Nông trường 19/8, theo phỏng vấn cộng đồng, còn có sự xuất hiện của loài Trăn đất (Python 

molurus). Đây là loài được liệt kê trong Phụ lục IIB của Nghị định 84/2021/NĐ-CP, xếp ở phân 

hạng Rất nguy cấp (CR) theo Sách đỏ Việt Nam (2007), tuy nhiên loài này đã lâu không bắt 

gặp. 

Ngoài ra, người dân địa phương cho biết thỉnh thoảng có bắt gặp một số cá thể Rùa cạn, nhưng 

không rõ là sống trong vườn cao su hay ở khu vực khác di chuyển tới. Các loài Rùa cạn đều là 

đối tượng bảo vệ trong Phụ lục IIB của Nghị định 84/2021/NĐ-CP. 

4.1.3 Mẫu hệ sinh thái đại diện, diện tích có thể bảo tồn 

Nhóm đánh giá đã khảo sát các diện tích Cao su có kế hoạch tiếp tục mở rộng diện tích xin cấp 

Chứng chỉ FSC-FM/CoC cho 1.687,44 ha tại 04 Nông trường, gồm: Nông trường Cư M’gar 

(xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar), Nông trường Cư Kpô (xã Cư Kpô, huyện Krông Búk), Nông 

trường 19/8 (Nông trường 30/4 cũ, xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột), và Nông trường Phú 

Xuân (xã Ea Drơng huyện Cư M’gar). Hệ sinh thái trong khu vực trồng cao su của 4 nông 

trường có 3 loại hình chính, gồm:  

i) Vườn cao su trưởng thành, độ tuổi trên 20 năm. Vườn cao su này đã khép tán, bên dưới 

tán cao su hoặc ven bờ lô là cây bụi hoặc cỏ nhưng rất ít. Ở bãi hoặc nơi không còn cây cao su 

(do đổ gãy, chết bệnh) phát triển một số cây gỗ nhỏ, cây bụi và dây leo. Diện tích loại hệ sinh 

thái này gặp ở Nông trường Cư M’gar là và ở Nông trường 19/8. 

ii) Vườn cao su bắt đầu khai thác, có độ tuổi dưới 20 năm. Cao su hoặc chưa khép tán hoặc 

đã khép tán nhưng dưới tán vẫn phát triển nhiều cây bụi và cỏ. Loại hệ sinh thái này gặp nhiều 

ở Nông trường Cư Kpô (năm trồng 2012-2014) và một phần nhỏ ở Nông trường Phú Xuân vừa 

mới bắt đầu khai thác năm 2025. 

iii)  Vườn cao su mới kiến thiết cơ bản, trồng khoảng cách rộng, chưa khép tán. Giữa các 

hàng cao su có thể đã từng trồng xen cây nông nghiệp ngắn ngày (khoai, đậu, củ từ…) nhưng 

hiện tại đã thu hồi trống sau khi thu hoạch. Diện tích kiến thiết cơ bản có ở Nông trường Cư 

Kpô và Nông trường Phú Xuân. 

Bảng 3. Diện tích các khu vực vườn cao su theo loại hình hệ sinh thái 

Loại hình vườn cao su Cư Kpô Cư M’gar 19/8 Phú Xuân 

Trên 20 năm tuổi  377,14 181,80  

Đang khai thác dưới 20 năm tuổi 756,63   44,55 

Kiến thiết cơ bản 171,06   156,26 

Cộng 927,69 377,14 181,80 200,81 



16 

 

4.2 Đánh giá giá trị bảo tồn cao 

HCV1: Đa dạng loài. Rừng chứa đựng các giá trị da dạng sinh học như các loài đặc hữu, 

quý hiếm, bị de dọa hoặc nguy cấp có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. 

1.1: Các khu bảo vệ: 

Khu rừng này có phải là rừng đặc dụng đã công nhận hoặc được đề xuất hay không?  

Không. Theo công bố số liệu hiện trạng diện tích rừng và đất chưa thành rừng trên địa bàn tỉnh 

Đăk Lăk đến ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Đăk Lăk thì 3 huyện trong phạm vi đánh giá là 

Cư M’gar, Krông Buk và Tp. Buôn Ma Thuột đều không có diện tích là rừng đặc dụng nên toàn 

bộ khu vực cao su được đánh giá đều không phải là rừng đặc dụng. 

Khu rừng này có liền kề với rừng đặc dụng không? 

Không. Các khu vực vườn cao su được đánh giá đều nằm cách xa các khu vực rừng đặc dụng, 

từ 2,7 đến 22 km. Cụ thể:  

▪ Nông trường Cư Kpô: Khoảng cách tới Khu bảo tồn Thủy tùng Trấp Ksơr là 2,7 km. 

Khoảng cách tới rừng của Khu BTTN Ea Sô là 22 km. 

▪ Nông trường Cư M’gar: Cách đồi Cư H’lăm (rừng đặc dụng đề xuất, 14 ha) là 8 km. 

▪ Nông trường Phú Xuân: Cách đồi Cư H’lăm 12 km, cách các khu rừng tự nhiên là rừng 

phòng hộ do quân đội quản lý ở Buôn Hồ trên 7 km. 

▪ Nông trường 19/8: Cách mảnh rừng sản xuất nhỏ (0,3 ha, hiện trồng điều) tại xã Hòa 

Hiệp 4,6 km. Cách đồi Cư H’lăm trên 11 km. 

Khu rừng này có tính chất, đặc điểm tương tự như khu rừng đặc dụng liền kề không?  

Không. Toàn bộ khu vực cao su được đánh giá đều không nằm liền kề rừng đặc dụng, giáp 

ranh với khu vực đất sản xuất của các hộ dân xung quanh. Do vậy, khu vực các nông trường 

Cao su không còn đặc điểm nào giống rừng tự nhiên nữa.  

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

1.2: Các loài bị đe doạ và nguy cấp: 

Có nhiều loài được liệt kê trong danh sách các loài bị đe dọa và nguy cấp của Việt Nam được 

tìm thấy trong khu rừng này không?  

Không. Qua tham vấn và phỏng vấn các bên liên quan, cán bộ nông trường và cộng đồng sống 

gần các nông trường cao su, đã ghi nhận phần lớn các loài động thực vật là loài thông thường. 

Có 5 loài động vật được người địa phương nhắc tới có bắt gặp trong vườn cao su đáng chú ý là: 

Cầy hương (Viverricula indica), Mèo rừng (Prionailurus bengalensis), Sóc bay nhỏ (Hylopetes 

phayrei), Kỳ đà hoa (Varanus salvator), Rắn hổ trâu (Ptyas mucosa), là các loài thuộc Nghị 

định 84/2021/NĐ-CP và Sách đỏ Việt Nam 2024. Ngoài ra, người dân địa phương thôn Ko 

Tam có nhắc đến loài Trăn đất (Python molurus) là loài có cấp độ Rất nguy cấp (CR) theo Danh 

lục đỏ Việt Nam (2024) và thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84 /2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, loài 

Trăn này từ lâu đã rất hiếm thấy, có thể không còn tồn tại trong khu vực đánh giá. Mặc dù ghi 

nhận được sự hiện diện của 5 loài nguy cấp quý hiếm trên nhưng số lượng này không đạt đến 

1% số loài trong Sách đỏ Việt Nam 2024 (742 loài động vật). 
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Bảng 4. Các loài động vật bị đe dọa và di cư ghi nhận ở khu vực vườn cao su Dakruco 

TT 
Loài Tên khoa học NĐ 84 TT 27 

SĐVN 

2024 
IUCN 

1 Cầy hương Viverricula indica IIB IIB EN LC 

2 
Mèo rừng 

Prionailurus 

bengalensis  IIB IIB VU LC 

3 Sóc bay nhỏ Hylopetes phayrei     EN LC 

4 Kỳ đà hoa Varanus salvator IIB IIB EN   

5 Rắn hổ trâu Ptyas mucosa IIB IIB EN LC 

Tại thời điểm này, khu rừng có được đánh giá là có tầm quan trọng đa dạng sinh học? 

Không. Tính cho đến thời điểm hiện nay, chưa có báo cáo chuyên môn nào chỉ ra rằng khu vực 

trồng cao su có tầm quan trọng về đa dạng sinh học. Mặt khác, rừng trồng cao su không phải là 

rừng tự nhiên, nên không phải là khu rừng có tầm quan trọng về đa dạng sinh học 

Rừng này có nằm trong khu vực trước đây được ghi nhận là có tầm quan trọng về đa dạng sinh 

học không? 

Không. Tính cả trước đây và cho đến thời điểm hiện nay, chưa có thông tin hay báo cáo chuyên 

môn nào chỉ ra rằng khu vực rừng trồng cao su này nằm trong khu vực trước đây được đánh giá 

là có tầm quan trọng đa dạng sinh học. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

1.3: Loài đặc hữu: 

Có một loài đặc hữu hoặc cận đặc hữu bị đe dọa nào được ghi nhận ở khu rừng này không? 

Không. Trong toàn bộ các loài động thực vật được ghi nhận theo quan sát và phỏng vấn từ cộng 

đồng địa phương, không có loài nào là loài đặc hữu riêng của Việt Nam. Tất cả đều là những 

loài có phân bố rộng trong nước và trong khu vực. 

Khu rừng này có nằm trong vùng trước đây được nhận biết là có tính đặc hữu cao không? 

Không. Chưa có báo cáo chuyên môn cũng như thông tin nào ghi nhận khu vực này có tính đặc 

hữu cao. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

1.4: Công dụng quan trọng theo thời gian: 

Có các nguồn thức ăn/ khu đất ngập nước/các quần xã di cư hiện hữu trong khu rừng này vào 

một số thời điểm hay thời gian nào không? 

Không. Khu vực vườn cao su ở cả 4 nông trường là nơi kiếm ăn của các quần thể Cò trắng di 

cư vào khoảng tháng 2-3 hàng năm, tuy nhiên, Cò trắng là loài thông thường, không phải loài 

đặc hữu, quý hiếm. Đàn cò thường kiếm thức ăn dưới tán cây cao su vào mùa lá rụng ngủ lại 

trên cây cao su. Ngoài ra còn có một số loài chim di cư theo mùa khác là: Diều hâu (Milvus 

migrans), Vịt trời (Anas poecilorhyncha), Le nâu (Dendrocygna javanica), Chim yến 

(Hirundapus sp.), nhưng thường không cư trú ở trong các lô cao su, mà kiếm ăn ở các hồ đầm 

gần vườn cao su. Các loài nêu trên đều không thuộc nhóm loài đặc hữu, quý hiếm, bị đe dọa. 
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Có phải những tài nguyên này rất quan trọng đối với sự tồn tại của quần thể hay quần xã sinh 

học không? 

Không. Theo quan sát giám sát của cán bộ các Nông trường và thông tin của người dân, Cò 

trắng thường ở đây vào thời gian khoảng 2 tháng (tháng 2 – 3 hàng năm) với số lượng lên tới 

hàng trăm cá thể thuộc nhiều đàn khác nhau. Cò trắng ngủ trên cây cao su sau khi kiếm ăn ở 

các hồ lân cận hoặc dưới tán cao su vào mùa lá rụng. 

Khu rừng này có phải nằm trong khu được đề xuất vào các phân hạng khác (đất ngập nước, 

bảo tồn biển, ...) trong hệ thống bảo tồn hay không? 

Không. Theo quy hoạch sử dụng đất ở các địa phương thì khu vực cao su đánh giá đều không 

thuộc hay không đề xuất trong các phân hạng khu bảo tồn nào khác. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

HVC2: Rừng cấp cảnh quan lớn có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu, nằm trong, 

hoặc bao gồm đơn vị quản lý rừng, nơi mà nhiều quần xã của hầu hết nếu không phải là 

tất cả các loài xuất hiện tự nhiên tồn tại trong những mẫu chuẩn tự nhiên. 

2.1: Khu rừng này có phải là một phần của dải rừng liên tục không? 

Không. Các diện tích cao su đánh giá nằm trên địa bàn các xã khác nhau, trên các khu vực đất 

không liên kề với nhau. 

2.2: Toàn bộ khu rừng này có phải đang trong tình trạng gần như chưa bị tác động không? 

Không. Đây là khu vực đồn điền đã được trồng cao su từ thời Pháp (hơn 100 năm) 

2.3: Toàn bộ tổ hợp rừng có rộng hơn 10.000 ha không? 

Không. Khu vực cao su được đánh giá ở 4 nông trường riêng biệt, là vườn cao su đã được trồng 

lâu năm, tổng diện tích là 1.687,44 ha nhỏ hơn con số 10.000 ha rất nhiều. Đây là vườn thuần 

cao su canh tác lâu năm nên mức độ đa dạng sinh học thấp, không có quần xã trọng yếu nào 

trong phạm vi cao su. 

2.4: Có một quần thể loài trọng yếu nào ở đó hay không? 

Không. Như đã đề cập ở những phần trên, đây là khu vực trồng cao su hơn 100 năm nay vì vậy 

rừng không còn tính chất giống rừng tự nhiên và không nghi nhận quần thể loài trọng yếu nào 

tồn tại ở đây.  

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

HCV3: Các hệ sinh thái và sinh cảnh. Những khu rừng có chứa đựng hoặc bao gồm những 

hệ sinh thái hiếm có, đang bị đe dọa và nguy cấp. 

3.1: Có kiểu rừng nào liệt kê dưới đây được tìm thấy tại khu rừng này không? 

Không. Tương tự như đã đề cập ở những phần trên khu vực này trồng cao su từ thời Pháp (hơn 

100 năm), vì vậy rừng không còn tính chất giống rừng tự nhiên và không có các hệ sinh thái 

quý hiếm và đặc trưng.  

3.2: Kiểu rừng này có đặc trưng cho khu vực không? 

Không. Đây là khu vực rừng trồng thuần cây Cao su, vì vậy không còn tính chất giống rừng tự 

nhiên và không có các hệ sinh thái quý hiếm và đặc trưng.  
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Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

HCV4: Dịch vụ hệ sinh thái xung yếu. Dịch vụ hệ sinh thái cơ bản trong các tình huống 

xung yếu, bao gồm khu vực bảo vệ của vùng đầu nguồn nước và kiểm soát xói mòn đất và 

những vùng đất dốc dễ bị tổn thương. 

4.1: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và điều tiết nguồn nước uống, thuỷ lợi và 

thuỷ điện. 

Khu vực này có được xác định là rừng phòng hộ ở Việt Nam hay không? 

Không. Khu vực đánh giá là vườn cao su của 4 nông trường đều không được xác định là rừng 

phòng hộ theo Công bố số liệu hiện trạng diện tích rừng và đất chưa thành rừng trên địa bàn 

tỉnh Đăk Lăk.  

Có tiểu khu nào trong phạm vi của lâm trường/công ty lâm nghiệp được quy định là rừng phòng 

hộ không? 

Không. Như đề cập ở các phần trên, diện tích trồng cao su ở 4 nông trường đánh giá đều là 

rừng sản xuất. 

Thôn/làng hoặc cộng đồng sinh sống gần khu rừng có sử dụng trên 90% nhu cầu nước cho sinh 

hoạt, tưới tiêu từ một hoặc vài nguồn trong khu rừng hay không? 

Không. Phần lớn người dân khu vưc xung quanh nông trường đều sử dụng nước giếng khoan 

và giếng khơi để sinh hoạt, không lấy nước sinh hoạt từ rừng cao su. Một số hộ dân nằm giáp 

rừng trồng sử dụng nưới từ hồ để tưới tiêu cho cây trồng. Trong đó, Nông trường Cư Kpô có 

diện tích lên tới 927,69 ha, là khu vực đầu nguồn một số khe suối nhỏ đổ vào hồ thủy lợi ở giữa 

khu vực này, tuy nhiên, hồ nước không cung cấp nước sinh hoạt, mà chủ yếu cung cấp một 

phần nước tưới cho cộng đồng sống trong khu vực. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

 

Ảnh 3. Hồ nước lớn ở giữa khu vực vườn cao su Cư Kpô. 

4.2: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống sạt lở đất, lũ quét, xói mòn, gió bão, 

bồi lắng và phòng hộ ven biển. 

Diện tích rừng có được cộng đồng quy định là rừng phòng hộ hoặc được cộng đồng bảo vệ hay 

không? 
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Không. Như đề cập ở trên, diện tích cao su ở 4 nông trường đều là rừng sản xuất thuộc công ty 

Dakruco, không thuộc rừng phòng hộ hay rừng cộng đồng quản lý, bảo vệ. 

Diện tích rừng này có nằm trong khu vực hay xảy ra thiên tai (lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão, sóng 

biển dâng, cát bay, ...) không? 

Không. Khu vực các nông trường cao su không hay xảy ra thiên tai, tuy có một vài tác động 

như gió lốc làm gãy đổ cây và xói mòn đất, nhưng không đáng kể. Cụ thể, có xói mòn dọc theo 

ống dẫn nước ngầm xảy ra tại khu vực vườn cao su 19/8 ở gần buôn Ko Tam (phần cạo 5), tuy 

nhiên, việc này không gây tác động đến cộng đồng giáp ranh.  

Thiên tai xảy ra tại khu vực có diện tích rừng có nghiêm trọng không? 

Không. Theo kết quả phỏng vấn cộng đồng xung quanh, hầu như chưa có vấn đề thiên tai nào 

nghiêm trọng xảy ra tại khu vực này, chỉ có hiện tượng xói mòn theo ống nước ngầm, tuy nhiên 

không đáng kể và không gây hậu quả gì. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

HCV 5: Các nhu cầu của cộng đồng. Các địa điểm và tài nguyên cơ bản để đáp ứng các 

nhu cầu cơ bản của cộng đồng địa phương hoặc người dân dân tộc (về sinh kế, sức khỏe, 

dinh dưỡng, nước, v.v.), được xác định thông qua sự tham gia với các cộng đồng hoặc 

người dân tộc. 

5.1: Có các cộng đồng sinh sống bên trong hoặc gần một khu rừng không? 

Có. Không có cộng đồng người dân nào có nhà và sinh sống trong các cánh rừng cao su nhưng 

có cộng đồng sống gần các nông trường. Tại khu vực khảo sát có 13 thôn/buôn sống giáp ranh 

với các khu vườn cao su và được kết nối bằng các tuyến đường dân sinh với các khu sản xuất 

nông nghiệp.  

5.2: Những cộng đồng này có sử dụng rừng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản1 của họ không? 

Có. Kết quả phỏng vấn, thảo luận cộng đồng cho thấy, người dân có sử dụng vườn cao su cho 

nhu cầu cơ bản, cụ thể như: 

● Thực phẩm: Người dân có thu hái một số rau và nấm từ vườn cao su như rau tàu bay, 

rau càng cua, ớt rừng, nấm mối, nấm đen, nấm mèo. Tuy nhiên, nhu cầu này không đáng kể, 

mang tính chất thời vụ. Một số diện tích cao su chưa đến tuổi khai thác, các nông trường cho 

hợp đồng thuê đất ngắn hạn với người dân địa phương để trồng một số cây lương thực như 

Khoai lang, Đậu… Tuy nhiên, diện tích này còn lại rất ít vì Công ty đã chấm dứt các hợp đồng 

này để chuyển đổi sang canh tác cao su bền vững theo chứng chỉ FSC. 

● Dược liệu: Một số hộ dân có thu các loại cây thuốc nam như hà thủ ô, lá lốt, cỏ xước, 

xấu hổ, sài đất, mướp đắng rừng… để làm thuốc chữa bệnh trong gia đình. Tuy nhiên, số hộ 

này rất ít và vườn cao su không phải là nguồn dược liệu quan trọng đối với họ. 

                                                 

1
 "Nhu cầu cơ bản" là những yêu cầu đòi hỏi cho sự sống của cá nhân hay tập thể về mặt kinh tế hoặc 

tâm sinh lý. 
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● Nhiên liệu: Phần lớn cộng đồng hiện nay đều sử dụng bếp ga hoặc bếp điện để đun nấu. 

Chỉ sử dụng một ít lượng củi là cành khô của cao su vào các việc cộng đồng hoặc việc hiếu, hỉ. 

Ngoài ra, người dân cũng cắt cỏ, bụi cây trong vườn cao su để ủ phân bón. 

● Vật liệu xây dựng: Hầu hết người dân nơi đây hiện này đều làm nhà xây, chỉ có ở buôn 

Bling là người Ê-đê vẫn sử dụng nhà gỗ, tuy nhiên, không sử dụng gỗ từ vườn cao su để làm 

nhà (nhà được làm từ lâu đời). 

● Chăn nuôi: Có khá nhiều hộ dân chăn dắt bò trong khu vực vườn cao su và cắt cỏ cho 

bò ăn. Đây là một nhu cầu đáng kể của người dân đối với chăn nuôi gia súc sử dụng nguồn cỏ 

dưới tán vườn cao su. Người dân cũng thả gà quanh khu vực cao su. Bên canh đó, một số hộ từ 

các thôn bên ngoài vào mùa hoa đến đặt thùng nuôi ong lấy mật dưới tán cây cao su. 

● Nguồn nước uống: Người dân nơi đây sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi để sinh 

hoạt, không lấy nước từ rừng cao su. Còn nước sản xuất được lấy từ suối, hồ thủy lợi có trên 

địa bàn. Các hoạt động canh tác của vườn cao su không gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn 

nước từ suối. 

● Thu nhập: Theo kết quả khảo sát các thôn/buôn giáp ranh cho thấy, hầu hết các hộ gia 

đình ở đây đều có ít nhất một người làm công nhân cao su và đây là một nguồn thu nhất định 

đối với người dân sống gần vườn cao su. 

5.3: Những nhu cầu cơ bản có là nền tảng đối với những cộng đồng địa phương không? 

Không. Như đề cập ở trên, khu vực vườn cao su tuy có cung cấp đáp ứng một số nhu cầu về 

thực phẩm, thuốc, củi, chăn bò, nhưng đây đều không phải là nhu cầu nền tảng đối với cộng 

đồng địa phương. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

HCV 6: Các giá trị văn hóa. Các địa điểm, tài nguyên, sinh cảnh và cảnh quan có ý nghĩa 

quốc gia hoặc toàn cầu về văn hóa, khảo cổ học hoặc lịch sử, và/hoặc có tầm quan trọng 

đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo/tâm linh quan trọng đối với các nền 

văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương hoặc người dân bản địa, được xác định 

thông qua sự tham gia với cộng đồng địa phương hoặc người dân tộc. 

6.1: Có cộng đồng nào sinh sống bên trong hoặc gần khu rừng hay không? 

Có. Như đề cập ở trên, không có cộng đồng người dân nào có nhà và sinh sống trong các cánh 

rừng cao su nhưng có cộng đồng sống gần các nông trường. Tại khu vực khảo sát có 13 

thôn/buôn sống bên cạnh giáp ranh với các khu vườn cao su và được kết nối bằng các tuyến 

đường dân sinh với các khu sản xuất nông nghiệp..  

6.2: Những cộng đồng này có sử dụng rừng cho mục đích nhận dạng văn hoá của họ hay không? 

Không. Trong số 13 cộng đồng sinh sống gần các nông trường cao su Cư Kpô, Cư M’ga, Phú 

Xuân và 19/8, thì có 11 thôn là người Kinh - là các thôn di cư từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình vào theo chương trình kinh tế mới, có 02 buôn người Ê-đê là buôn Bling của xã Ea Kpam 

(Cư M’gar) và buôn Ko Tam, xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột). Qua quá trình tìm hiểu, hiện nay 

hầu như cộng đồng nơi đây không còn duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống, cũng như 

không có nét văn hóa nào liên quan đến rừng cũng như khu vực vườn cao su. Hiện cộng đồng 
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chỉ tổ chức các sự kiện chung của toàn dân như ngày Đại đoàn kết, Tết …và đều không liên 

quan đến khu vực vườn cao su. 

6.3: Khu rừng này có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng văn hóa hay không? 

Không. Như đề cập ở trên, hiện nay cộng đồng nơi đây không còn duy trì hay thực hành các 

hoạt động văn hóa truyền thống liên quan đến khu vực vườn cao su.  

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

4.3. Tổng hợp các giá trị bảo tồn cao tại 4 nông trường cao su Cư K'pô, Cư M'ga, Phú 

Xuân và 19/8 

Bảng 5. Tóm tắt HCVs tại các Nông trường thuộc công ty Dakruco  

Giá trị Kết quả đánh giá 

HCV1: Đa dạng loài KHÔNG HIỆN HỮU 

1.1: Các khu rừng đặc dụng Không hiện hữu 

1.2: Các loài bị đe doạ và nguy cấp Không hiện hữu 

1.3: Các loài đặc hữu Không hiện hữu 

1.4: Công dụng quan trọng theo thời gian Không hiện hữu 

HCV2: Hệ sinh thái cấp cảnh quan và sinh thái khảm KHÔNG HIỆN HỮU 

2.1: Dải rừng liên tục Không hiện hữu 

2.2: Điều kiện rừng chưa bị tác động Không hiện hữu 

2.3: Diện tích rộng hơn 10.000 ha Không hiện hữu 

2.4: Quần thể loài trọng yếu Không hiện hữu 

HCV3:  Các hệ sinh thái và sinh cảnh KHÔNG HIỆN HỮU 

3.1: Hệ sinh thái hiếm Không hiện hữu 

3.2: Kiểu rừng đặc trưng Không hiện hữu 

HCV4:  Dịch vụ hệ sinh thái xung yếu KHÔNG HIỆN HỮU 

4.1: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và điều tiết 

nguồn nước uống, thuỷ lợi và thuỷ điện 

Có hiện hữu 

4.2: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống sạt lở 

đất, lũ quét, xói mòn, gió bão, bồi lắng và phòng hộ ven biển 

Không hiện hữu 

HCV5:  Các nhu cầu của cộng đồng KHÔNG HIỆN HỮU 

5.1: Có các cộng đồng sinh sống bên trong hoặc gần một khu rừng 

không? 

Có hiện hữu 

5.2: Những cộng đồng này có sử dụng rừng để đáp ứng các nhu 

cầu cơ bản của họ không? 

Có hiện hữu 

5.3: Những nhu cầu cơ bản có là nền tảng đối với những cộng 

đồng địa phương không? 

Không hiện hữu 

HCV6:  Các giá trị văn hóa KHÔNG HIỆN HỮU 
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Giá trị Kết quả đánh giá 

6.1: Có cộng đồng nào sinh sống bên trong hoặc gần khu rừng 

hay không? 

Có hiện hữu 

6.2: Những cộng đồng này có sử dụng rừng cho mục đích nhận 

dạng văn hoá của họ hay không? 

Không hiện hữu 

6.3: Khu rừng này có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng văn 

hóa hay không? 

Không hiện hữu 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả đánh giá HCV năm 2025 

 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

5.1 Kết luận 

Các nông trường Cao su của công ty Dakruco xin cấp Chứng chỉ FSC-FM/CoC, gồm: Nông 

trường Cư M’gar, Nông trường Cư Kpô; Nông trường 19/8 (Nông trường 30/4 cũ), Nông trường 

Phú Xuân với tổng diện tích 1.687,44 ha. Các diện tích này là đồn điền cao su được trồng từ 

thời Pháp (trên 100 năm). Theo Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 18/08/2017 của UBND 

tỉnh Đăk Lăk về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 

Cao su Đăk Lăk (Dakruco) thì diện tích đất canh tác của các nông trường nói trên thuộc loại 

đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, không phải đất rừng. Sinh cảnh tự nhiên gốc đã bị thay 

thế hoàn toàn bởi hệ sinh thái đơn canh cao su. Xung quanh vườn cao su là đất canh tác nông 

nghiệp lâu năm (cà phê, điều). 

Trong quá trình khảo sát, nhóm đánh giá đã ghi nhận 10 loài thú, 36 loài chim, 10 loài bò sát 

và 45 loài thực vật. Phần lớn các loài ghi nhận được đều là loài thông thường. Người dân nơi 

đây có nhắc đến 5 loài thuộc loại động vật thuộc nhóm loài bị đe dọa là Cầy hương, Mèo rừng, 

Sóc bay, Kỳ đà, Rắn hổ trâu. Tuy nhiên, số lượng các loài này chưa đạt 1% so với tổng số loài 

trong Sách đỏ Việt Nam 2024. Trong phạm vi vườn cao su có sự xuất hiện những đàn Cò trắng 

theo mùa, trú ngụ và kiếm ăn trong vòng 2 tháng (tháng 2-3 hàng năm), nên vườn cao su được 

xem là sinh cảnh của đàn cò di cư, nhưng không phải là của các loài quý, hiếm. Do đó, HCV1 

Không hiện hữu. 

Các diện tích cao su ở 4 nông trường nằm trên địa bàn các xã khác nhau: Nông trường Cư M’gar 

thuộc xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar; Nông trường Cư Kpô thuộc xã Cư Kpô, huyện KRông 

Búk; Nông trường 19/8 (Nông trường 30/4 cũ) thuộc xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột và 

Nông trường Phú Xuân thuộc xã Ea Drơng huyện Cư M’gar. Các diện tích không liền khu, liền 

khoảnh, không có ý nghĩa kết nối. Diện tích đánh giá ở 4 nông trường cao su không mang ý 

nghĩa cảnh quan. Do đó, HCV2 Không hiện hữu.  

Khu vực 4 nông trường cao su là rừng sản xuất, cao su là đồn điền được trồng từ thời Pháp từ 

hơn 100 năm nay. Vì vậy, khu vực này không còn tính chất giống rừng tự nhiên và không có 

các hệ sinh thái quý hiếm và đặc trưng. Do đó, HCV3 Không hiện hữu. 

Phần lớn diện tích trồng cao su không phải là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng và cũng không được 

quy hoạch thành dạng rừng phòng hộ. Vì vậy, các diện tích này không có chức năng phòng hộ 

hay hệ sinh thái xung yếu. Trong số các nông trường đánh giá, thì chỉ có nông trường cao su ở 

Nông trường Cư Kpô (927,69 ha) là khu vực đầu nguồn một số khe suối nhỏ đổ vào hồ thủy lợi 
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ở giữa khu vực này nên đây là khu vực có vai cung cấp nước tưới cho cộng đồng sống trong 

khu vực, mặc dù vậy đây không phải là khu vực có hệ sinh thái xung yếu. Do đó, HCV4 Không 

hiện hữu. 

Các cộng đồng dân cư không sống trong các khu rừng được khảo sát mà ở giáp ranh các khu 

vườn cao su này. Khu vực trồng cao su có đáp ứng các nhu cầu về thực phẩm, thuốc, củi, nuôi 

gia súc…nhưng đều không có ý nghĩa nền tảng đối với cộng đồng. Do đó, HCV5 Không hiện 

hữu. 

Khụ vực các nông trường cao su có 13 cộng đồng dân cư sinh sống lân cận, với 11 thôn người 

Kinh và 2 buôn ngươi Ê-đê tại chỗ, tuy nhiên, người dân nơi đây không sử dụng rừng cao su 

cho mục đích văn hóa. Hiện cộng đồng chỉ tổ chức các sự kiện chung của toàn dân như ngày 

Đại đoàn kết, Tết truyền thống và đều không liên quan đến khu vực vườn cao su. Do đó, HCV6 

Không hiện hữu. 

5.2 Khuyến nghị 

Để quản lý một cách bền vững, các diện tích trồng cao su tại 4 nông trường cần quan tâm đến 

một số khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn về môi trường, xã hội. Cụ thể: 

5.2.1 Bảo tồn đa dạng sinh học 

● Tiến hành đánh giá bổ sung xác định sự hiện diện, thời gian cư trú của các loài được 

xem là quý hiếm, nguy cấp như Cầy hương, Mèo rừng, Sóc bay, Kỳ đà, Rắn hổ trâu, Trăn đất 

và các loài chim di cư như Cò, Diều hâu, Vịt trời, Le le, Yến.  

● Lập kế hoạch và có những quy định hướng tới bảo tồn loài và bảo tồn sinh cảnh cho 

những loài nói trên.  

● Ban hành quy định cấm săn bắt động vật hoang dã trong vườn cao su, phù hợp với Tiêu 

chí 5 của FSC. 

5.2.2 Phục hồi sinh cảnh  

● Phục hồi và duy trì thảm thực vật tự nhiên tối thiểu 10% diện tích để tạo sinh cảnh cho 

các loài chim, thú nhỏ và các loài lưỡng cư, bò sát sinh sống và bảo vệ nguồn nước tưới tiêu ở 

địa phương. 

● Trồng các loài cây bản địa (như Trắc, Gõ đỏ, Cà te) dọc theo ranh giới hoặc trong các 

khu vực cao su để tạo hành lang sinh thái; 

● Xác định và bảo vệ các khu vực hồ, ao nước, gần các nông trường, như hồ Ea Nhái, 

Buôn Dong…để duy trì sinh cảnh cho các loài chim di cư và lưỡng cư, bò sát; 

5.2.3 Quản lý sản xuất bền vững 

● Có biện pháp chống xói mòn ở những khu vực có tác động; 

● Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, thay bằng các phương pháp hữu 

cơ để giảm tác động đến môi trường, đất và nước; 

● Đảm bảo các hoạt động canh tác sản xuất không làm ô nhiễm nguồn nước địa phương; 

● Cam kết không mở rộng đất canh tác cao su sang các diện tích rừng được bảo vệ, phù 

hợp với Quy định EU về không phá rừng (EUDR). 
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5.2.4 Đảm bảo sự tham gia cộng đồng địa phương 

● Ưu tiên sử dụng các lao động từ những thôn/buôn giáp ranh với vườn cao su. 

● Tổ chức các buổi tham vấn định kỳ với cộng đồng tại các thôn/buôn giáp ranh để đảm 

bảo quyền lợi và sự tham gia của họ trong quản lý vườn cao su bền vững. 

● Cung cấp đào tạo về kỹ thuật nông lâm kết hợp hoặc tạo điều kiện chăn nuôi dưới tán 

rừng để tăng thu nhập cho cộng đồng. 
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PHỤC LỤC 

Phụ lục 1: Công cụ tham vấn các bên liên quan, thảo luận nhóm cộng đồng 

1.1 Phỏng vấn cơ quan chức năng  

Đối tượng phỏng vấn: Cán bộ nông nghiệp xã, kiểm lâm địa bàn, trưởng thôn 

Các thông tin chung:  

- Thông tin chung về dân số và mức sống ở xã/thôn: dân số, thành phần dân tộc, tỷ lệ hộ 

nghèo, thu nhập chính. 

- Thông tin chung về đất lâm nghiệp, quy hoạch rừng. 

- Thông tin chung về đa dạng sinh học 

Câu hỏi: 

HCV1  

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có liên quan đến rừng đặc dụng như thế nào (có 

từng là hoặc thuộc quy hoạch rừng đặc dụng (RĐD) hay không, khoảng cách tới RĐD gần nhất, 

quy hoạch các danh hiệu khác trong hệ thống bảo tồn). Xin bản đồ quy hoạch 3 loại rừng. 

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có loài động thực vật gì quan trọng, đáng chú ý 

không (loài quý hiếm, loài đặc hữu, loài có giá trị kinh tế cao, loài di cư)? Xin các báo cáo hoặc 

số liệu về ĐDSH. 

HCV2 

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có nằm trong cảnh quan rừng tự nhiên nào không? 

Nếu có thì cảnh quan đó quy mô, phân bố như thế nào? Xin bản đồ hiện trạng rừng. 

HCV3  

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có hệ sinh thái nào đặc biệt không (ví dụ như đầm 

lầy, rừng khộp…). Nếu có thì hệ sinh thái đó có tiêu biểu cho vùng không? 

HCV4  

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có liên quan đến rừng phòng hộ như thế nào (có 

từng là hoặc thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, khoảng cách tới RPH gần nhất). 

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có là nguồn rừng đầu nguồn cung cấp nước cho 

cộng đồng xung quanh không? Xin bản đồ địa hình và thủy văn. 

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có nằm trong khu vực hay xảy ra thiên tai (lũ, lũ 

quét, sạt lở đất, bão, sóng biển dâng, cát bay, ...) không? Thiên tai ở khu vực này nghiêm trọng 

như thế nào? 

HCV5 

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có cộng đồng sinh sống ở bên trong không? Nếu 

có xin cho số liệu cụ thể. 

- Cộng đồng có thu hái, khai thác gì từ Khu vực cao su của công ty Dakruco cho đời sống 

hàng ngày không (thức ăn gia súc, thực phẩm, gỗ củi, thuốc…)? Nếu có thì thức ăn/vật liệu đó 

có tầm quan trọng thế nào đối với người dân? 
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- Cộng đồng có tạo thu nhập từ Khu vực cao su của công ty Dakruco không (chăn thả gia 

súc, trồng trọt,...)? Nếu có thì nguồn thu nhập này có tầm quan trọng thế nào đối với người dân? 

HCV6 

- Trong Khu vực cao su của công ty Dakruco cộng đồng có hoạt động văn hóa (mồ mả, 

rừng thiêng, rừng ma, nơi tổ chức lễ hội, …) nào không? Nếu có thì tầm quan trọng của những 

hoạt động văn hóa này với cộng đồng như thế nào? 

1.2 Thảo luận nhóm cộng đồng  

Câu hỏi thảo luận nhóm cộng đồng: 

HCV 1 

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có loài động thực vật gì quan trọng, đáng chú ý 

không (loài quý hiếm, loài đặc hữu, loài có giá trị kinh tế cao, loài di cư)? Cụ thể loài đó dùng 

làm gì, ở đây, số lượng, thời gian… 

 

Loài Giá trị sử 

dụng 

Phân bố Số lượng Thời gian xuất 

hiện/Khai thác 

Ghi chú 

khác 

      

      

HCV2 

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có được cộng đồng quy định là rừng phòng hộ 

hoặc được cộng đồng bảo vệ hay không? 

- Cộng đồng có sử dụng nước cho sinh hoạt, tưới tiêu  từ Khu vực cao su của công ty 

Dakruco hay không? 

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có nằm trong khu vực hay xảy ra thiên tai (lũ, lũ 

quét, sạt lở đất, bão, sóng biển dâng, cát bay, ...) không? Thiên tai ở khu vực này nghiêm trọng 

như thế nào? 

HCV5 

- Khu vực cao su của công ty Dakruco có người dân  sinh sống ở bên trong không? Nếu 

có xin cho số liệu cụ thể. 

- Người dân có thu hái, khai thác gì từ Khu vực cao su của công ty Dakruco cho đời sống 

hàng ngày không (thức ăn gia súc, thực phẩm, gỗ củi, thuốc…)? Nếu có thì thức ăn/vật liệu đó 

có tầm quan trọng thế nào đối với người dân? 

Loại sản phẩm Giá trị sử dụng Mức độ quan trọng 

(theo thang điểm 5) 

Ghi chú 

Thực phẩm    

Gỗ    

Củi    
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Thuốc nam    

Thức ăn gia súc    

Mây tre    

….    

- Người dân địa phương có tạo thu nhập từ Khu vực cao su của công ty Dakruco không 

(chăn thả gia súc, trồng trọt,...)? Nếu có thì nguồn thu nhập này có tầm quan trọng thế nào đối 

với người dân? 

HCV6 

- Trong Khu vực cao su của công ty Dakruco cộng đồng có hoạt động văn hóa (mồ mả, 

rừng thiêng, rừng ma, nơi tổ chức lễ hội, …) nào không? Nếu có thì tầm quan trọng của những 

hoạt động văn hóa này với cộng đồng như thế nào? 

Phụ lục 2: Bản đồ các nông trường thực hiện khảo sát 

Bản đồ khu vực đánh giá vườn cao su ở Nông trường Cư Kpô 
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Bản đồ khu vực đánh giá vườn cao su ở Nông trường Cư M’gar 
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Bản đồ khu vực đánh giá vườn cao su ở Nông trường 19/8 

 



32 

 

Bản đồ khu vực đánh giá vườn cao su ở Nông trường Phú Xuân 
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Phụ lục 3: Các tuyến khảo sát thực địa 

 

Tuyến điều tra tại Nông trường Cư Kpô. 

 

Tuyến điều tra tại Nông trường Cư M’gar. 
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Tuyến điều tra tại Nông trường Phú Xuân. 

 

Tuyến điều tra tại Nông trường 19/8 (khu vực 30/4) 
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Phụ lục 4: Danh mục động vật đã ghi nhận ở các nông trường Dakruco 

TT 
Loài Tên khoa học 

Cư 

Kpô 

Cư 

Mgar 
19/8 

Phú 

Xuân 

I LỚP THÚ    7 4 9 2 

 Họ Cầy Viverridae      

1 Cầy hương Viverricula indica     PV PV 

 Họ Chồn Mustelidae      

2 Chồn vàng Martes flavigula PV PV PV   

 Họ Chuột Muridae     

3 Chuột Ratus sp. PV       

 Họ Dơi muỗi Vespertilionidae     

4 Dơi Vespertilio spp PV   PV   

 Họ Dúi Spalacidae     

5 Dúi Rhizomys sp. PV   PV   

 Họ Mèo Felidae     

6 Mèo rừng Prionailurus bengalensis      PV PV 

 Họ Sóc Sciuridae     

7 Sóc Callosciurus sp. PV PV PV   

 Họ Sóc bay Pteromyidae     

8 Sóc bay nhỏ Hylopetes phayrei PV PV PV   

 Họ Thỏ Leporidae     

9 Thỏ rừng Lepus peguensis PV PV PV   

II  LỚP CHIM   35 21 19 5 

 Họ Bạc má Paridae     

10 Bạc má Parus sp. PV       

 Họ Bồ câu Columbidae     

11 Cu gáy Streptopelia chinensis PV PV PV   

12 
Cu ngói 

Streptopelia 

tranquebarica 
PV PV PV   

 Bói cá Alcedinidae     

13 Bói cá Ceryle sp. PV       

 Cắt Falconidae     

14 Chim cắt Falco sp. PV PV PV PV 

 Họ Chào mào Pycnonotidae     

15 Chào mào Pycnonotus jocosus PV PV QS   

16 Bông lau Pycnonotus cafer PV       

 Họ Chèo bẻo Dicruridae     

17 Chèo bẻo Dicrurus sp. PV PV     

 Họ Chìa vôi Motacillidae     

18 Chìa vôi Motacilla sp     PV   

 Họ Chích chòe Turdinae     

19 Chích chòe Copsychus saularis QS QS QS   

20 Chích chòe lửa Copsychus malabaricus QS QS QS   

 Họ Chim chích Sylviidae     
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TT 
Loài Tên khoa học 

Cư 

Kpô 

Cư 

Mgar 
19/8 

Phú 

Xuân 

21 Chích bông đuôi 

dài Orthotomus sutorius 
QS QS QS   

22 Chích bông cánh 

vàng Orthotomus atrogularis 
QS QS QS   

 
Họ Chim di 

Estrildidae 
    

23 Chim di Lonchura sp. PV       

 Họ Chim lặn Podicipedidae     

24 Chim lợn Tyto sp. PV PV PV   

25 Cú mèo Otus sp. PV PV QS   

 Họ Chim sâu Dicacidae     

26 Chim sâu Dicaeum sp. QS       

 Họ Cu cu Cuculidae     

27 Bìm bịp Centropus sinensis QS QS QS   

 Họ Cu rốc Capitonidae     

28 Cu rốc Megalaima sp. PV       

 Họ Diệc Ardeidae     

39 Cò trắng Egretta garzetta QS QS QS QS 

 Họ Đớp ruồi Muscicapidae     

30 Đớp ruồi Culicicapa ceylonensis QS       

 Họ Khướu Timaliidae     

31 Khướu bạc má Garrulax chinensis QS       

 Họ Quạ Corvidae     

32 Quạ Corvus macrohychos PV QS QS PV 

 Họ Rẻ quạt Monarchidae     

33 Rẻ quạt Rhipidura sp. QS       

 Họ Sáo Sturnidae     

34 Chim sáo Acridotheres tristis QS PV     

 Họ Sẻ Ploceidae     

35 Sẻ Passer montanus QS QS QS   

 Họ Sẻ đồng Emberizidae     

36 Sẻ đồng Anthus sp. QS QS     

 Họ Trĩ Phasianidae     

37 Gà rừng Gallus gallus PV PV PV PV 

38 Đa đa Francolinus pintadeanus PV PV     

39 Chim cút Coturnix japonica PV       

 Họ Ưng Accipitridae     

40 Đại bàng Ictinaetus malayensis PV   PV   

41 Diều hâu Milvus migrans PV PV PV PV 

 Họ Vẹt Psittacidae     

42 Vẹt Psittacula sp. PV       

 Họ Vịt Anatidae     
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TT 
Loài Tên khoa học 

Cư 

Kpô 

Cư 

Mgar 
19/8 

Phú 

Xuân 

43 Vịt trời Anas poecilorhyncha  PV   PV   

44 Le nâu Dendrocygna javanica  PV       

 Họ Yến Apodidae     

45 Chim yến Hirundapus sp. QS QS     

III LỚP BÒ SÁT   7 6 9 3 

 Họ Cự đà Iguanidae     

46 Kỳ nhông Iguana sp PV PV PV   

 Họ Kỳ đà Varanidae     

47 Kỳ đà hoa Varanus salvator PV     PV 

 Họ Rắn hổ Elapidae     

48 Rắn hổ trâu Ptyas mucosa PV PV PV PV 

49 Rắn cạp nong Bungarus fasciatus PV PV PV   

50 Rắn cạp nia Bungarus candidus     PV   

51 Rắn lục Trimeresurus stejnegeri PV PV PV   

 Họ Rắn nước Colubridae     

52 Rắn ráo Ptyas sp.   PV PV PV 

 Họ Rùa đầm Emydidae     

53 Rùa ? PV   PV   

 Họ Tắc kè Gekkonidae     

54 Tắc kè Gekko gecko PV PV PV   

 Họ Trăn Boidae     

55 Trăn đất Python molurus     PV   

PV – Phỏng vấn; QS – Quan sát. 

Phụ lục 5: Danh mục thực vật có mạch đã quan sát được ở các nông trường Dakruco 

STT Tên phổ thông Tên khoa học Loại cây 

  Cây một lá mầm     

  Họ Thủy tiên Amaryllidaceae   

1 Náng hoa trắng (Ngải tướng quân) Crinum asiaticum Cây thân thảo 

  Họ Hòa thảo Poaceae   

2 Cỏ lá gừng Axonopus compressus Cây thân thảo 

3 Cỏ lau Saccharum arundinaceum Cây thân thảo 

4 Cỏ tranh Imperata cylindrica Cây thân thảo 

  Họ Gừng Zingiberaceae   

5 Nghệ Curcuma longa Cây thân thảo 

6 Riềng gió Zingiber zerumbet Cây thân thảo 

  Cây hai lá mầm     

  Họ La bố ma Apocynaceae    

7 Lồng mức Wrightia annamensis Cây gỗ 

8 Hoa sữa Alstonia scholaris Cây gỗ 

  Họ Cúc Asteraceae   
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9 Cỏ lào (Cộng sản) Chromolaena odorata Cây thân thảo 

10 Rau tàu bay Gynura crepidioides Cây thân thảo 

11 Sài đất ba thùy Sphagneticola calendulacea Cây thân thảo 

12 Xuyến chi (Quỷ châm thảo) Bidens pilosa Cây thân thảo 

  Họ Chùm ớt Bignoniaceae   

13 Núc nác Oroxylum indicum Cây gỗ 

  Họ Gai mèo Cannabaceae   

14 Hu đay lông Trema tomentosum Cây gỗ 

  Họ Bìm bìm Convolvulaceae   

15 Khoai lang Ipomoea batatas Cây thân thảo 

  Họ Bầu bí Cucurbitaceae   

16 Mướp đắng rừng Momordica charantia Cây thân thảo 

  Họ Đại kích Euphorbiaceae    

17 Ba bét nam Mallotus barbatus Cây gỗ 

18 Bồ cu vẽ Breynia fruticosa Cây bụi 

19 Rau ngót Sauropus androgynus Cây bụi 

20 Thầu dầu tía Ricinus communis Cây bụi 

  Họ Đậu Fabaceae    

21 Keo dậu Leucaena leucocephala Cây gỗ 

22 Muồng đen Senna siamea Cây gỗ 

23 Sắn dây Pueraria thomsonii Cây bụi 

24 Thảo quyết minh Cassia tora Cây thân thảo 

  Họ Bông Malvaceae   

25 Chua ke Microcos paniculata Cây bụi 

26 Ké hoa đào Sida rhombifolia Cây bụi 

27 Ké hoa vàng Sida rhombifolia Cây bụi 

28 Sang trắng Sterculia lanceolata Cây gỗ 

  Họ Trinh nữ Mimosoideae   

29 Keo lá tràm Acacia auriculiformis Cây gỗ 

30 Trinh nữ (Xấu hổ) Mimosa pudica Cây bụi 

  Họ Dâu tằm Moraceae   

31 Dướng Broussonetia papyrifera Cây gỗ 

32 Ngái Ficus hispida Cây gỗ 

  Họ Lạc tiên Passifloraceae   

33 Chanh dây Passiflora edulis Cây thân thảo 

  Họ Diệp hạ châu Phyllanthaceae   

34 Diệp hạ châu Phyllanthus sp. Cây thân thảo 

  Họ Hồ tiêu Piperaceae   

35 Lá lốt Piper sarmentosum Cây thân thảo 

36 Rau càng cua Peperomia pellucida Cây thân thảo 

  Họ Rau răm Polygonaceae   

37 Hà thủ ô trắng Streptocaulon juventas Cây thân thảo 

  Họ Hoa hồng Rosaceae   

38 Xoan đào Prunus arborea Cây gỗ 
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  Họ Cam Rutaceae   

39 Ớt rừng Micromelum falcatum Cây gỗ 

  Họ Cà Solanaceae    

40 Cà dại hoa trắng Solanum torvum Cây bụi 

41 Cà độc dược Datura metel Cây bụi 

42 Cà hai lá Solanum diphyllum Cây bụi 

43 Cà ngoi Solanum verbascifolium Cây bụi 

44 Tầm bóp (Me gai, Thù lù) Physalis angulata Cây thân thảo 

  Họ Hoa môi Verbenaceae   

45 Xích đồng nam (Mò đỏ) Clerodendrum japonicum Cây bụi 

Phục lục 6: Danh sách những người đã tham vấn 

TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ Ngày tham 

vấn 

Nam Nữ 

I Nông trường Cư Kpô 

1 Hoàng Bình Trọng Bí thư + Trưởng 

thôn 

Thôn Quảng Hà 20/5/2025 x   

2 Trương Thanh Lập Trưởng ban công 

tác Mặt trận 

Thôn Quảng Hà 20/5/2025 x   

3 Nguyễn Lam Hồng Bí thư + Trưởng 

thôn 

Thôn An Bình 20/5/2025 x   

4 Đỗ Thị Thanh Bình Trưởng ban công 

tác Mặt trận 

Thôn An Bình 20/5/2025   x 

5 Nguyễn Thanh Hải Trưởng thôn Thôn Hòa Lộc 20/5/2025   x 

6 Trần Kỷ Bí thư chi bộ Thôn Hòa Lộc 20/5/2025 x   

7 Lê Thị Thanh Bình Trưởng ban công 

tác Mặt trận 

Thôn Hòa Lộc 20/5/2025   x 

8 Tiếu Xuân Định Trưởng ban công 

tác Mặt trận 

Thôn Kim Phú 20/5/2025 x   

9 Trương Đức Anh Bí thư chi bộ Thôn Hợp 

Thành 

20/5/2025 x   

10 Hoàng Văn Lộc Bí thư chi bộ Thôn Tân Lập 20/5/2025 x   

11 Phạm Xuân Sự Trưởng ban công 

tác Mặt trận 

Thôn Tân Lập 20/5/2025 x   

12 Lê Văn Chấn PBT Đảng ủy Xã Chứ Kbô 20/5/2025 x   

13 Nguyễn Huy Minh CT UBND xã Xã Chứ Kbô 20/5/2025 x   

14 Nguyễn Tất Thắng CB nông lâm 

nghiệp 

Xã Chứ Kbô 20/5/2025 x   

15 Ngô Trung Vinh Trưởng phòng 

Văn hóa thông tin 

 Huyện Krong 

Buk 

20/5/2025 x   

16 Lê Thị Hồng Phó phòng Văn 

hóa thông tin 

Huyện Krong 

Buk 

20/5/2025   x 

17 Nguyễn Huy Toàn Đài truyền thanh 

huyện KrôngBuk 

Huyện Krong 

Buk 

20/5/2025 x   

II Nông trường Cư M'gar  

18 Đặng Phúc Quyền PCT UBND xã Xã Ea Kpam 21/5/2025 x   
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19 Nguyễn Văn Bình Công chức địa 

chính 

Xã Ea Kpam 21/5/2025 x   

20 Nguyễn Hồ Minh Trưởng thôn Thôn 3 21/5/2025 x   

21 Trần Thị Thuỷ Bí thư chi bộ Thôn 3 21/5/2025   x 

22 Bùi Đình Quế Người dân uy tín Thôn 3 21/5/2025 x   

23 Trần Văn Toàn Trưởng thôn Thôn 6 21/5/2025 x   

24 Nguyễn Thị Minh Bí thư chi bộ Thôn 6 21/5/2025   x 

25 Nguyễn Văn Tiến Người dân uy tín Thôn 6 21/5/2025 x   

26 H Rênh Ayun Trưởng buôn Buôn Bling 21/5/2025   x 

27 H Ramơ Ayun Bí thư chi bộ Buôn Bling 21/5/2025   x 

28 H Mương Mlô Người dân uy tín Buôn Bling 21/5/2025   x 

III Nông trường 19/8  

29 Bùi Ngọc Huyền Kiểm lâm TP. Buôn Ma 

Thuột 

22/5/2025 x   

30 Nguyễn Văn Hiển Kiểm lâm TP. Buôn Ma 

Thuột 

22/5/2025 x   

31 Nguyễn Thị Coi Cán bộ nông lâm 

nghiệp 

Xã EaTu 22/5/2025   x 

32 H Yom Eban Trưởng buôn Buôn KoTam 22/5/2025 x   

33 Bùi Như Đức Phó buôn Buôn KoTam 22/5/2025 x   

34 H Nhuel Mlo Người dân Buôn KoTam 22/5/2025   x 

35 Y Thơm Niê Người dân Buôn KoTam 22/5/2025 x   

36 Bùi Quốc Dũng Người dân Buôn KoTam 22/5/2025 x   

37 Nguyễn Tứ Người dân Buôn KoTam 22/5/2025 x   

38 Y Mi Li Ayun Người dân Buôn KoTam 22/5/2025 x   

IV Nông trường Phú Xuân 

39 Trần Quang Khải Trưởng thôn Thôn Phú Thành 23/5/2025 x   

40 Ngô Thị Phương Người dân Thôn Phú Thành 23/5/2025   x 

41 Phạm Thị Quyên Người dân Thôn Phú Thành 23/5/2025   x 

42 Nguyễn Văn Thảo Người dân Thôn Phú Thành 23/5/2025 x   

43 Vũ Văn Tuân Người dân Thôn Phú Thành 23/5/2025 x   

44 Lê Hữu Thành Người dân Thôn Phú Thành 23/5/2025 x   

45 Phạm Văn Dũng Người dân Thôn Phú Thành 23/5/2025 x   

46 Phạm Ngọc Hải Người dân Thôn Phú Thành 23/5/2025 x   

47 Trần Đình Hùng Người dân Thôn Phú Thành 23/5/2025 x   

48 Lê Hữu Phương Người dân Thôn Phú Thành 23/5/2025 x   
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